
THỨ/ TB Tiết

1 C.CỜ Tiến C.CỜ Phương C.CỜ Bích C.CỜ Thu C.CỜ Việt C.CỜ Yến C.CỜ Hoa C.CỜ Vân

Thứ 2 2 Lý Tiến Địa Phương Sử Thoa S Nhạc Thiết Toán Việt Anh Hoa LS&ĐL Ng Thiết KHTN Thu

3 Nhạc Thiết Lý Tiến Địa Phương Sử Thoa S Toán Việt Văn Yến Anh Hoa LS&ĐL Ng Thiết

Yến 4 Địa Phương Sử Thoa S Nhạc Thiết Lý Bích LS&ĐL Ng Thiết Văn Yến Toán Thu Anh Vinh

5 Sử Thoa S Nhạc Thiết Lý Bích Địa Phương Anh Hoa LS&ĐL Ng Thiết Toán Thu Anh Vinh

1 Anh Hoa Toán Sỹ GDCD Tr Hà Sinh Ng Huệ GDTC Thắm Toán Hiền Tin Đường KHTN Thu

Thứ 3 2 Sinh Ng Huệ Toán Sỹ Văn Thuỷ GDCD Tr Hà Tin Đường Toán Hiền GDTC Thắm KHTN Thu

3 GDCD Tr Hà Sinh Ng Huệ Anh Huê Anh Hoa Văn Ng Thiết GDTC Thắm Văn Loan Tin Đường

Ng Thiết 4 Toán Tiến GDCD Tr Hà Văn Thuỷ Văn Vân Văn Ng Thiết Tin Đường Văn Loan GDTC Thắm

5 Toán Tiến Anh Huê Sinh Ng Huệ Văn Vân

1 Văn Thoa V Văn Phương Văn Thuỷ Thể dục Thắm KHTN Ng Huệ LS&ĐL Ng Thiết KHTN Thu C. Nghệ Dịu

Thứ 4 2 Văn Thoa V Anh Huê Thể dục Thắm Văn Vân KHTN Ng Huệ Anh Hoa KHTN Thu Toán Việt

3 Thể dục Thắm Anh Huê Toán Bích Anh Hoa Toán Việt KHTN Ng Huệ C. Nghệ Dịu LS&ĐL Tr Hà

Loan 4 Anh Hoa Thể dục Thắm Anh Huê Toán Thu Toán Việt KHTN Ng Huệ LS&ĐL Ng Thiết Văn Vân

5 Anh Hoa Văn Phương Anh Huê Toán Thu LS&ĐL Tr Hà C. Nghệ Dịu HĐTN Việt Văn Vân

1 Địa Phương C. Nghệ Dịu Hoá Tâm Sinh Ng Huệ Mĩ thuật Nguyệt GDTC Thắm Anh Hoa GDCD Loan

Thứ 5 2 C. Nghệ Dịu Sinh Ng Huệ Địa Phương Hoá Tâm GDCD Loan Anh Hoa GDTC Thắm Mĩ thuật Nguyệt

3 Sinh Ng Huệ Hoá Tâm Toán Bích C. Nghệ Dịu Anh Hoa Mĩ thuật Nguyệt GDCD Loan GDTC Thắm

Nhàn 4 Hoá Tâm Địa Phương C. Nghệ Dịu Anh Hoa GDTC Thắm GDCD Loan Mĩ thuật Nguyệt Anh Vinh

5 Văn Thoa V Toán TC Sỹ Sinh Ng Huệ Địa Phương

1 Thể dục Thắm Văn Phương Văn Thuỷ Toán TC Thu Văn Ng Thiết Nhạc Thiết LS&ĐL Tr Hà Toán Việt

Thứ 6 2 Toán Tiến Thể dục Thắm Văn Thuỷ Lý Bích Văn Ng Thiết LS&ĐL Tr Hà Nhạc Thiết Toán Việt

3 Văn Thoa V Lý Tiến Lý Bích Thể dục Thắm LS&ĐL Ng Thiết HĐTN Yến Toán Thu HĐTN Vân

Vinh 4 Văn Thoa V Toán Sỹ Thể dục Thắm Văn Vân HĐTN Việt Văn Yến Toán Thu Nhạc Thiết

5 Lý Tiến Toán Sỹ Toán Bích Văn Vân Nhạc Thiết Văn Yến KHTN Thu LS&ĐL Ng Thiết

1 Anh TC Hoa Hóa Tâm Toán Bích Toán Thu HĐTN Việt KHTN Ng Huệ Văn Loan Văn Vân

Thứ 7 2 Toán Tiến Anh TC Huê Hóa Tâm Toán Thu Anh Hoa KHTN Ng Huệ Văn Loan Toán Việt

3 Hóa Tâm Văn Phương Anh TC Huê Anh TC Hoa KHTN Ng Huệ Toán Hiền HĐTN Việt KHTN Thu

Liên 4 Toán TC Tiến Văn Phương Toán TC Bích Hóa Tâm C. Nghệ Dịu Toán Hiền KHTN Thu Văn Vân

5 HĐNG Tiến HĐNG Phương HĐNG Bích HĐNG Thu KHTN Ng Huệ HĐTN Yến Anh Hoa HĐTN Vân

Ghi chú: Môn LS&ĐL: Khối 6 (2 Địa + 1 Sử); Khối 7 (1 Địa + 2 Sử); Khối 8 (2 Địa +1 Sử)

 - GDĐP dạy chiều thứ 5: Lớp 6 tuần 1; Lớp 7 tuần 2; Lớp 8 tuần 3 hàng tháng

 - Tiết HĐTN-HN ngoại khoá thực hiện vào 15h00 chiều thứ 5 tuần 2, 3, 4 hàng tháng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

9A - Tiến 9B - Phương 9C - Bích 9D - Thu 7A - Việt 7B - Yến 7C -  Hoa 7D - Vân

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN (Thực hiện từ ngày 02/10/2023 đến 28/10/2023 - Tiết 1 tính từ 7h00')



THỨ/ TB Tiết

1 C.CỜ Hiền C.CỜ Nhàn C.CỜ Huê C.CỜ Thoa V C.CỜ Sỹ C.CỜ Thuỷ C.CỜ Đ Huệ C.CỜ Thoa S

Thứ 2 2 Toán Hiền Mĩ thuật Nguyệt Toán Bích KHTN Nhàn Toán Sỹ Văn Thuỷ Văn Thoa V KHTN Đ Huệ

3 Toán Hiền Anh Huê Toán Bích LS&ĐL Nguyệt Toán Sỹ Văn Thuỷ Văn Thoa V GDTC Nga

Yến 4 Mĩ thuật Nguyệt Văn Loan Anh Huê Văn Thoa V KHTN Nhàn GDTC Nga Toán Đ Huệ Toán Sỹ

5 Anh Huê Văn Loan Mĩ thuật Nguyệt Văn Thoa V KHTN Nhàn Toán Tiến KHTN Đ Huệ Toán Sỹ

1 KHTN Tâm GDTC Nga Văn Phương C. Nghệ Dịu Văn Ng Thiết LS&ĐL Nguyệt KHTN Đ Huệ Văn Thoa S

Thứ 3 2 GDTC Nga Toán Nhàn KHTN Tâm Toán Viễn Văn Ng Thiết KHTN Đ Huệ C. Nghệ Dịu LS&ĐL Nguyệt

3 Văn Yến Toán Nhàn GDTC Nga Toán Viễn C. Nghệ Dịu KHTN Đ Huệ LS&ĐL Nguyệt Văn Thoa S

Ng Thiết 4 Văn Yến KHTN Tâm Văn Phương KHTN Nhàn LS&ĐL Nguyệt C. Nghệ Dịu GDTC Nga KHTN Đ Huệ

5

1 KHTN Tâm Nhạc Thiết Anh Huê Mĩ thuật Nguyệt HĐTN Bích Anh Vinh GDCD Loan GDTC Nga

Thứ 4 2 KHTN Tâm LS&ĐL Ng Thiết Nhạc Thiết Anh Vinh GDTC Nga HĐTN Thuỷ Mĩ thuật Nguyệt GDCD Loan

3 LS&ĐL Ng Thiết LS&ĐL Thuỷ KHTN Tâm GDCD Loan Tin Đường GDTC Nga Anh Vinh Mĩ thuật Nguyệt

Loan 4 Nhạc Thiết KHTN Tâm LS&ĐL Thuỷ GDTC Nga GDCD Loan Mĩ thuật Nguyệt Tin Đường C. Nghệ Dịu

5 LS&ĐL Thuỷ KHTN Tâm LS&ĐL Ng Thiết Tin Đường Mĩ thuật Nguyệt GDCD Loan Nhạc Thiết HĐTN Ng Huệ

1 Toán Hiền Toán Nhàn GDCD Tr Hà GDTC Nga Anh Vinh Nhạc Thiết Toán Đ Huệ Toán Sỹ

Thứ 5 2 Toán Hiền Toán Nhàn Toán Bích Văn Thoa V Nhạc Thiết Anh Vinh GDTC Nga Toán Sỹ

3 HĐTN Hiền GDCD Tr Hà HĐTN Nhàn Nhạc Thiết Toán Sỹ Toán Tiến Toán Đ Huệ Anh Vinh

Nhàn 4 GDCD Tr Hà HĐTN Nhàn Toán Bích Văn Thoa V Toán Sỹ Toán Tiến HĐTN Đ Huệ Nhạc Thiết

5

1 GDTC Nga Anh Huê KHTN Tâm LS&ĐL Nguyệt Anh Vinh Tin Đường Văn Thoa V Văn Thoa S

Thứ 6 2 Anh Huê GDTC Nga Tin Đường KHTN Nhàn LS&ĐL Nguyệt Anh Vinh Văn Thoa V Văn Thoa S

3 LS&ĐL Thuỷ KHTN Tâm GDTC Nga Anh Vinh KHTN Nhàn LS&ĐL Nguyệt KHTN Đ Huệ Tin Đường

Vinh 4 KHTN Tâm Tin Đường LS&ĐL Thuỷ KHTN Nhàn GDTC Nga KHTN Đ Huệ LS&ĐL Nguyệt Anh Vinh

5 Tin Đường LS&ĐL Thuỷ KHTN Tâm HĐTN Thúy KHTN Nhàn KHTN Đ Huệ Anh Vinh LS&ĐL Nguyệt

1 C. Nghệ Dịu Anh Huê Văn Phương Toán Viễn Văn Ng Thiết Toán Tiến LS&ĐL Thoa S KHTN Đ Huệ

Thứ 7 2 Văn Yến C. Nghệ Dịu Văn Phương Toán Viễn Văn Ng Thiết LS&ĐL Thoa S Anh Vinh KHTN Đ Huệ

3 Văn Yến Văn Loan C. Nghệ Dịu LS&ĐL Thoa S HĐTN Bích Văn Thuỷ KHTN Đ Huệ Anh Vinh

Liên 4 Anh Huê Văn Loan HĐTN Nhàn Anh Vinh LS&ĐL Thoa S Văn Thuỷ KHTN Đ Huệ HĐTN Ng Huệ

5 HĐTN Hiền HĐTN Nhàn Anh Huê HĐTN Thúy Anh Vinh HĐTN Thuỷ HĐTN Đ Huệ LS&ĐL Thoa S

6E - Thoa S

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

8B - Nhàn 8C - Huê 6A - Thoa V 6B - Sỹ 6C - Thủy 6D - Đ Huệ8A - Hiền

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN (Thực hiện từ ngày 02/10/2023 đến 28/10/2023 - Tiết 1 tính từ 7h00')




